
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

167 Ladya First care 167/22/CBMP-AG 01/07/2022
Công ty TNHH MS House 

Việt Nam

Tổ 5, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 

Linh, Tp. Hà Nội

168 Her Cosmetic
Skin Renewing body 

lotion up
168/22/CBMP-AG 01/07/2022

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm HER Cosmetic

Số 1467/9 Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

169 Her Cosmetic
Skin Renewing body 

lotion
169/22/CBMP-AG 01/07/2022

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm HER Cosmetic

Số 1467/9 Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

170 STT white
Fresh Cleansing 

liqid
170/22/CBMP-AG 01/07/2022

Công ty TNHH TM STT 

Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận 

Tân Bình , Tp. Hồ Chí Minh

171 STT white B5 peeling gel 171/22/CBMP-AG 01/07/2022
Công ty TNHH TM STT 

Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận 

Tân Bình , Tp. Hồ Chí Minh

172 Dr'S Skin Acne Spot gel 172/22/CBMP-AG 01/07/2022 Công ty TNHH Dr'S Skin
Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

173 Dr'S Skin
Bakuchiol peel 

serum 2.0%
173/22/CBMP-AG 01/07/2022 Công ty TNHH Dr'S Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

174 Heshi Placenta heshi mask 174/22/CBMP-AG 01/07/2022
Công ty TNHH TM&DV 

Helisa

Số 53 Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

175 C.Medic+ Melasma care cream 175/22/CBMP-AG 07/07/2022
Công ty TNHH TM&DV 

Crystal Beaty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

176 Freshity
Ultra rich coconuts 

body cream
176/22/CBMP-AG 07/07/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

177 Freshity
Extra anti-pigment 

curcuma
177/22/CBMP-AG 07/07/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

178 Skinzation
Vaselin (Hương 

dâu)
178/22/CBMP-AG 11/07/2022

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. 

Long Xuyên, AG

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 29/07/2022)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

179 Skinzation Vaseline Balm 179/22/CBMP-AG 11/07/2022
Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. 

Long Xuyên, AG

180 Agimexpharm Nhị Tiên AGP 180/22/CBMP-AG 11/07/2022
Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. 

Long Xuyên, AG

181 Iskin 
Tone-up sunscreen 

iskin
181/22/CBMP-AG 11/07/2022

Công ty TNHH TM DV 

XNK Sabely

Số 6-8 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

182 Lacos
Luxury B5 Plus 24k 

Gold essence
182/22/CBMP-AG 18/07/2022

Công ty TNHH Laroza 

Cosmetics

Số 5B7 Trương Hán Siêu, khóm Đông 

Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long 

Xuyên, An Giang

183 I'White
Perfect White 

Arbutin body
183/22/CBMP-AG 21/07/2022 Công ty CPĐT Eva Group

Số 21, đường số 3, Cityland Park Hills, 

phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

184 I'White
Clear Science soft 

peeling body
184/22/CBMP-AG 21/07/2022 Công ty CPĐT Eva Group

Số 21, đường số 3, Cityland Park Hills, 

phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

185 I'White
Mask extra 

whitening body
185/22/CBMP-AG 21/07/2022 Công ty CPĐT Eva Group

Số 21, đường số 3, Cityland Park Hills, 

phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

186 Céline19
Céline Protectrice 

UV
186/22/CBMP-AG 21/07/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

187 Céline19
Professional-c 

serum
187/22/CBMP-AG 21/07/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

188 Céline19
Pigment control 

crème
188/22/CBMP-AG 21/07/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

189 KFIVE Tinh dầu Ngọc Linh 189/22/CBMP-AG 22/07/2022
Công ty TNHH Kfive 

Nutriton

Tầng trệt, tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 

781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh

190 Vheal
Biotin Collagen 

shampoo
190/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

191 Vheal Body shower wash 191/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

192 Vheal
Collagen foam 

cleanser
192/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

193 Vheal Feminie care 193/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

194 Vheal Perfume body lotion 194/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

195 Vheal
Melasma Perfect B5 

Cream
195/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

196 Vheal U.V Sunblock 196/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

197 Vheal HA B5 Serum 197/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

198 Vheal Sleeping mask gel 198/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

199 Vheal Antiscar gel 199/22/CBMP-AG 25/07/2022

Công ty TNHH MTV 

Chăm sóc sắc đẹp-Dược 

Mỹ phẩm 10care

Số 247 đường 3/2, phường 10, quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

200 KFIVE
Tinh dầu khuynh 

diệp trẻ em Ivanka
200/22/CBMP-AG 26/07/2022

Công ty TNHH Kfive 

Nutriton

Tầng trệt, tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 

781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh

201 Bamboo Secret love 201/22/CBMP-AG 26/07/2022
Công ty TNHH Dược Mỹ 

phẩm Bamboo Cosmetics

Số 167 tổ 4, ấp  Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ, 

huyện Cần Đước, tỉnh Long An

202 Bamboo
Max Fresh & Max 

Cool
202/22/CBMP-AG 26/07/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

phẩm Bamboo Cosmetics

Số 167 tổ 4, ấp  Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ, 

huyện Cần Đước, tỉnh Long An

203 Céline19

Céline Gentle 

rejuvenation skin 

rejuvenation serum

203/22/CBMP-AG 26/07/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

204 Céline19

Céline Gentle 

rejuvenation 

advanced night 

repair

204/22/CBMP-AG 26/07/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

205 TT. Moon Acne banishing gel 205/22/CBMP-AG 26/07/2022 Công ty TNHH TT Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh

206 Zab Vit C body cream 206/22/CBMP-AG 27/07/2022 Công ty TNHH TT Moon
Số 107 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
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CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

207 Kiera White skin body 207/22/CBMP-AG 27/07/2022
Công ty TNHH TM DV 

Mỹ phẩm Gemma

Số 2A Trần Quốc Toản, phường Hàng 

Bài, quận Hoan Hiếm, Tp. Hà Nội

208 La Merci
Retinon recovery 

combo
208/22/CBMP-AG 27/07/2022

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

Do Phan

Số 57 đường số 3, khu dân cư Trung Sơn, 

huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

209 O'rea Derma Perfect ampoule 209/22/CBMP-AG 29/07/2022
Công ty TNHH SJB Việt 

Nam

Số 635 Trương Công Định, phu7o2ng 7, 

Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Ttàu


